Kế hoạch bài dạy môn Hình học 6                                Trường THCS Đại Thắng

Ngày soạn: 07/01/2024
Tiết: 14, 15
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7: HÌNH HỌC TRỰC QUAN

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

BÀI 1: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

- Nhận biết được trục đối xứng của một hình phẳng

- Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh hai chiều)

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu trục đối xứng, hình có trục đối xứng.

Tiết 2: Hướng dẫn học sinh nhận biết trục đối xứng, hình có trục đối xưngs trong giới tự nhiên.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Thông qua việc quan sát các hình ảnh trong thực tế, HS nhận biết hìn có trục đối xứng và trục đối xứng của một hình. GV có thể lấy các ví dụ khác phù hợp với lớp học của mình

b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: GV giới thiệu vào bài học “Quan sát hai hình dưới đây, chúng có đặc điểm gì giống nhau?”
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HS trả lời. GV gợi ý, nhận xét

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Hình có trục đối xứng. Trục đối xứng
a. Mục tiêu: Nhận biết hình có trục đối xứng, trục đối xứng

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS trả lời câu hỏi SGK

- GV chuẩn bị hình vẽ, HS vẽ trục đối xứng

- HS quan sát hình vẽ Thực hành 1, vận dụng  để tìm ra trục đối xứng

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động:
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Nhận xét: Khi gấp theo đường nét đứt hai phần của mỗi hình sẽ chồng khít lên nhau

Thực hành 1: 
Giải:
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Hoạt động 2: Nhận biết những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng

a. Mục tiêu: Nhận biết những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên trình chiếu một số hình trong tự nhiên có trục đối xứng

- GV yêu cầu HS làm thực hành 2

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
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 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 1, 2, 3
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 1: Hình nào sau đây có trục đối xứng
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Câu 2: Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?
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Câu 3: Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau

a. Hình vuông

b. Hình chữ nhật

c. Hình tam giác đều

d. Hình bình hành 

e. Hình thoi

g. Hình thang cân
	Câu 1:
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Câu 2:

Các đường nét đứt là trục đối xứng của các hình trên

Câu 3: 

Trục đối xứng của các hình là:

a) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo của hình vuông               

b) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo     

c) Đường thẳng đi qua đỉnh và trọng tâm của tam giác

d) Đường thẳng  đi qua giao điểm hai đường chéo               

e) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo                   

g) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo 


- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 4, 5

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 4: Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng
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Câu 5: Hình con cua và hình củ khoai bên dưới, hình nào có trục đối xứng?
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	Câu 4: 
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Câu 5: 

Con cua có trục đối xứng


- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 9 tháng 1 năm 2024
Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 14/01/2024
Tiết: 16, 17
BÀI 2: HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

- Nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng

- Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh hai chiều)

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tâm đối xứng, hình có tâm đối  xứng.

Tiết 2: Hướng dẫn học sinh nhận biết hình có tâm đối xứng, tâm đối xứng của một hình trong giới tự nhiên.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: 

	Chiếc ghế nào thẳng hàng với chiếc ghế A và trục quay O? So sánh khoảng cách của hai chiếc ghế này với trục quay O

HS trả lời – GV nhận xét 
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B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng
a. Mục tiêu: Nhận biết hình có tâm đối xứng và vị trí tâm đối xứng

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV vẽ Hình 1 lên bảng. Phân tích như SGK để học sinh biết được tâm đối xứng, hình có tâm đối xứng

- Phân tích hình đối xứng và hình không phải là hình đối xứng

- HS thực hiện Thực hành 1 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động: 

Giải:

a. O là trung điểm của AB
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b. Đội dài IM = IM’

Thực hành 1: 
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Hoạt động 2: Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có đối xứng

a. Mục tiêu: Gv và hs tìm và nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có đối xứng

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV có thể tìm các ví dụ khác thích hợp với địa phương của mình

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Thực hành 2:

Giải:
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 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 1, 2, 3
Câu 1: Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có):
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 Câu 2: Hình nào sau đây có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó

[image: image16.jpg]b

9




Câu 3: Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

Câu 1:
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Câu 2:
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Câu 3:

Những chữ cái có tâm đối xứng là:  S, I, O, N
Chữ cái vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng: S, I, O, N

[image: image20.jpg]SAIGON




- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 4 SGK

Câu 4: Hình nào sau đây có tâm đối xứng?
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

Bài làm:

Hình có tâm đối xứng là:
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- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

                                          Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 16 tháng 1 năm 2024
                                                  Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 21/01/2024
Tiết: 18
BÀI 3: VAI TRÒ CỦA TÍNH ĐỐI XỨNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

- Nhận biết được tính đối xứng trong toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo

- Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua đối xứng (ví dụ: nhận biết vẻ đẹp của một số loài thực vật, động vật trong tự nhiên mà hình của nó có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng)

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: Hình có trục đối xứng hoặc có tâm đối xứng được gọi là hình có tính đối xứng. Từ xưa đến nay, những hình có tính đối xứng được coi là cân đối, hài hòa. Con người học hỏi và áp dụng được gì từ tính đối xứng trong thế giới tự nhiên? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng
a. Mục tiêu: HS tìm được tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS nêu các ví dụ thể hiện tính đối xứng 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Một số hình ảnh có tính đối xứng:
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Hoạt động 2: Tính đối xứng trong khoa học kĩ thuật và đời sống

a. Mục tiêu: Con người sử dụng tính đối xứng để áp dụng vào đời sống, công nghệ kĩ thuật

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho HS đọc thông tin lần lượt về tính đối xứng mà con người áp dụng trong các lĩnh vực 

- HS so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay

- HS tìm thâm các hình ảnh khác có tính đối xứng trong kiến trúc và hội họa

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
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 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 1, 2

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

Câu 1: Hình a) có trục đối xứng

           Hình b), c ) không có trục đối xứng

Câu 2: Hình a không có tâm đối xứng

           Hình b có tâm đối xứng

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 3, 4, 5

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: HS tự tìm kiếm
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 23 tháng 1 năm 2024
Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 21/02/2024
Tiết: 19
BÀI 4: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

- Ứng dụng tính đối xứng trong việc cắt giấy trang trí

- Vẽ các hình đối xứng đã học, do diện tích các hình đã vẽ bằng phần mềm GeoGebra

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học, giấy thủ công
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập, giấy thủ công
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Cắt giấy để tạo hình đối xứng
a. Mục tiêu: HS cắt giấy tạo hình đối xứng: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và bông hoa 8 cánh 

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu hoặc cắt sẵn 2 hình mẫu để trưng bày trước lớp

- GV chia thành các nhóm nhỏ, thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn HS trước khi các nhóm thực hiện

- GV quan sát, giúp đỡ hs trong quá trình làm 

- HS có thể sáng tạo và trang trí với nhiều màu sắc khác nhau 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	


Hoạt động 2: Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học GeoGebra Classic 5 (Nếu nhà trường có điều kiện thực hiện) 

a. Mục tiêu: biết sử dụng phần mềm GeoGebra 5 để vẽ các hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều có thể thay đổi kích thước

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS vẽ một vài hình bằng tay, rồi so sánh với cách vẽ trên máy. 

- Phần tính diện tích, GV có thể cho HS tính toán ra giấy, rồi so sánh với kết quả trên máy tính, qua đó ôn lại công thức tính diện tích của một hình

- GV giới thiệu: máy tính toán được là do con người cái đặt thuật toán trên đó. Qua đó HS thấy được tính tích hợp của Toán học và Tin học 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	


 C, D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
Ngày soạn: 04/02/2024
Tiết: 20, 21
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 7

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

- Ôn lại kiến thức chương 7

- Hoàn thiện bài tập cuối chương

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1: Hướng dẫn học sinh ôn tập, củng cố thông qua một số bài tập trắc nghiệm.
Tiết 2: Hướng dẫn học sinh vận dụng làm bài tập tự luận và ứng dụng thực tế.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: Ôn tập chương 7
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C - D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Bài tập SGK

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Quan sát các chứ cái H A N O I và xác định đúng sai cho các phát biểu sau:

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng

 b) Chữ A là hình có trục đối xứng, vừa không có tâm đối xứng

c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng

e) Chữ I là hình có trục đối xứng, và không có tâm đối xứng

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: Các đường nét đứt ở mỗi hình bên dưới có phải là trục đối xứng không?

[image: image31.jpg]



Câu 2: Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được nhận đường nét đứt là trục đối xứng
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Câu 3: Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?
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	CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng

e) Sai

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1:

Đường nét đứt ở hình a và d là trục đối xứng. Hai đường ở hình b và c còn lại không phải là trục đối xứng của hình

Câu 2:

HS tô màu vào các ô được đánh dấu
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Câu 3:

Hình b có trục đối xứng. Hình a vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng
[image: image35.jpg]*®






- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 6 tháng 2 năm 2024
Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 17/02/2024
Tiết: 22, 23
CHƯƠNG 8: HÌNH HỌC PHẲNG: CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

BÀI 1: ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi kết thúc bài học, HS cần:

- Vẽ và kí hiệu được điểm và đường thẳng

- Nói được một điểm thuộc hay không một đường thẳng

- Tìm được một số hình ảnh của điểm và đường thẳng trong thực tế

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về điểm, đường thẳng

Tiết 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu quan hệ giữa điểm với đường thẳng và các kí hiệu.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: GV chiếu hình ảnh trong SGK. 
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GV: Nhìn vào các hình dưới đây, chúng ta có thể thấy hình ảnh của điểm, đường thẳng

HS trả lời: 

+ Vạch sơn màu trắng kéo dài về hai phía cho ta hình ảnh của đường thẳng

+ Các sợi dây điện được kéo căng cho ta hình ảnh của những đường thẳng, mỗi chú chim là hình ảnh của 1 điểm

GV: Bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về điểm và đường thẳng

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Điểm
a. Mục tiêu: HS biết cách biểu diễn điểm, cách kí hiệu tên của điểm

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS quan sát bản đồ trong sgk và đề bài 

- GV gợi ‎y các ví dụ 1, 2. HS chú y lắng nghe

- HS làm Thực hành 1

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động 1: 
Giải:
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Thực hành 1: 
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Giải:
- Các điểm có trong hình là G, K, H

- Vẽ 3 điểm
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Hoạt động 2: Đường thẳng

a. Mục tiêu: Viết cách vẽ, gọi tên một đường thẳng

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Gv dùng thước kẻ bảng, kẻ 1 vạch đường thẳng lên bảng, giới thiệu với HS đó là 1 đường thẳng

- Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ

- Giới thiệu cách đặt tên cho các đường thẳng

- 3 HS lên bảng làm Thực hành 2, cả lớp làm vào vở

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Thực hành 2: 
Giải:
a) Các đường thẳng có trong Hình 4a: đường thẳng a, b, c

b) 
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 Hoạt động 3:  Vẽ đường thẳng

a. Mục tiêu: HS vẽ được đường thẳng đi qua hai điểm

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc bài toán và thực hiện HĐKP

- HS trả lời tại chỗ

- GV giới thiệu khung kiến thức 

- HS chia nhóm thực hiện Thực hành 3

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động 2: 
Giải:
Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B nói trên

Thực hành 3: 
Giải:
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Hoạt động 4: Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng

a. Mục tiêu: HS biết điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng 

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cùng HS đọc bài toán và phân tích các khái niệm

- HS gọi tên và viết được kí hiệu điểm thuộc, không thuộc đường thẳng

- HS lên bảng vẽ hình và thực hiện Thực hành 4, GV kiểm tra kết quả

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động 3: 
Giải:
Hình 7a: Bóng chạm vạch sơn cho ta hình ảnh điểm thuộc đường thẳng

Hình 7b: Bóng không chạm vạch sơn, cho ta hình ảnh điểm không thuộc đường thẳng

Thực hành 4:
Giải:
Điểm A thuộc đường thẳng a, không thuộc đường thẳng b. 

Hay: A ∈ a và A ∉ b 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 1, 2, 3 SGK

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 1: 

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây:
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 b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây:
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 Câu 2:
Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng.

a) Các điểm A, B thuộc đường thẳng p

b) Các điểm C, D không thuộc đường thẳng p

Câu 3: Trong hình vẽ bên:
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 a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào?

c) Đường thẳng nào không chứa điểm C?

Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên.
	Câu 1: 

a)
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b) Có thể gọi tên đường thẳng là: AB, BC, CD....

Câu 2:

a) A, B  ∈ p

b) C, D ∉ p

Vẽ hình: 

[image: image47.jpg]


Câu 3:
a) Điểm B thuộc đường thẳng j, n, i hay: B ∈ j, B ∈ n, B ∈ i

b) Điểm A không thuộc đường thẳng j và n hay: A  ∉ j, A  ∉  n

c) Đường thẳng i và n không chứa điểm C hay C  ∉ i, C  ∉  n




- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 4

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 4: Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a

b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c

c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b, c
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- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 20 tháng 2 năm 2024
Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 25/02/2024
Tiết: 24, 25
BÀI 2: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG. BA ĐIỂM KHÔNG THẲNG HÀNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi kết thúc bài học, học sinh cần:

- Kể ra được các bộ ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng trong hình vẽ cho trước

- Nêu được vị trí của các điểm tromg bộ ba điểm thẳng hàng

- Vẽ được các bộ ba điểm thẳng hàng hoặc không thẳng hàng

- Tìm được một số hình ảnh của các bộ ba điểm thẳng hàng (không thẳng hàng) trong thực tế

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng

Tiết 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: Quan sát các hình dưới đây, ta thấy được vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất cũng như vị trí các khóm lúa

HS trả lời:

+ Trường hợp hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trắng, Mặt Trời và Trái Đất cùng nằm trên một đường thẳng

+ Các cây mạ được cấy thẳng hàng. Các khóm lúa cho ta hình ảnh các điểm thẳng hàng

ĐVĐ: Ở bài học ttước, HS đã được biết tới hình ảnh của điểm, mối quan hệ của một điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng. Trong bài học này, các em HS sẽ tiếp tục nghiên cứu về mối quan hệ ba điểm thuộc hay không thuộc một đường thẳng và khi ba điểm thẳng hàng sẽ có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Ba điểm thẳng hàng
a. Mục tiêu: Khái niệm 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho các nhóm HS từ 5-7 HS tham gia trò chơi “Trồng táo” với 5 cây táo em hãy tìm cách trồng thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây hoặc trồng 7 cây táo thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cây 

- GV yêu cầu HS phát hiện được đặc điểm của 3 điểm thẳng hàng và khi nào thì 3 điểm không thẳng hàng

- GV tổ chức cho HS thảo luận Thực hành 1 ở mức độ nhận dạng về 3 điểm thẳng hàng và 3 điểm không thẳng hàng

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động 1: 
Giải:

- Có thể trồng bằng cách xếp cây thành hai đường chéo nhau

- Mô tả như hình vẽ:
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Thực hành 1: 
Giải:
- Trên Hình 2, ba điểm thẳng hàng là: M, N, Q; ba điểm không thẳng hàng là M, N, P

- Trên Hình 3, ba điểm thẳng hàng là M, P, R

- Vẽ hình như sau:
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Hoạt động 2: Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

a. Mục tiêu: Từ tình huống gợi mở, hs hiểu được tính chất 1 điểm nằm giữa 2 điểm còn lại

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Từ tình huống HĐKP2, GV đọc nhận xét 

- 1 hs lên bảng vẽ hình và làm bài, cả lớp vẽ hình vào vở 

- GV quan sát kiểm tra đáp án

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động 2: 
Giải:
Đèn màu vàng nằm giữa hai đèn còn lại

Thực hành 2: 
Giải:
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 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 1, 2, 3 SGK

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 1:

Trong hình bên, cho bốn điểm A,B,C,D thuộc đường thẳng m và điểm E không thuộc đường thẳng m. Hãy nêu các bộ ba điểm thẳng hàng và các bộ ba điểm không thẳng hàng
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Câu 2: Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó hãy dùng thước để kiểm tra kết quả.
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Câu 3: Trong hình bên, hãy chỉ ra các điểm

a) Nằm giữa hai điểm M và N

b) Không nằm giữa hai điểm E và G
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	Câu 1: 

Bộ ba điểm thẳng hàng: (A, B, C) ; (B, C, D); ( A, C, D); (A, B, D)

Bộ ba điểm không thẳng hàng: (A, B, E); ( A, C, E); ( A, D, E); ( B,C, E), (B, D, E)  (C, D, E)

Câu 2: Các điểm thẳng hàng là: (G, K, P); ( E, K, F); (H,K,Q)
Câu 3: 

a) Điểm nằm giữa hai điểm M và N là: E, F, G

b) Điểm không nằm giữa hai điểm E và G: M và N




- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 4, 5

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 4:
a) Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm M, P nằm cùng phía đối với điểm N

b) Vẽ hai điểm trên một tờ giấy trắng. Không dùng thước, em hãy tìm cách vẽ thêm một điểm thứ ba sao cho ba điểm đó thẳng hàng
	Bài làm:
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- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

                                       Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 27 tháng 2 năm 2024
Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 03/03/2024
Tiết: 26, 27,28
BÀI 3: HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU, SONG SONG. TIA

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

- Sau khi kết thúc bài học, HS cần đạt được những yêu cầu:

+ Liệt kê được hai trường hợp về quan hệ giữa hai đường thẳng: cắt nhau, song song

+ Tìm được các đường thẳng cắt nhau, sonh song với nhau trong một số hình vẽ

+ Nêu được khái niệm và vẽ được tia

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học, thước kẻ dài

2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập, một số tranh ảnh, sách, báo,...liên quan tới các từ khóa của bài học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu hai đường thẳng cắt nhau, song song.
Tiết 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tia.
Tiết 3: Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức làm bài tập áp dụng
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: GV trình chiếu một số hình ảnh về hai đường thẳng cắt nhau, song song, tia. Giới thiệu vào bài học
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B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song 
a. Mục tiêu: Nhận biết hai đường thẳng song song, cắt nhau

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV vẽ hình chữ nhật ABCD theo Hình 1

- HS đọc thông tin khung kiến thức

- HS làm theo nhóm thực hành, đại diện báo cáo trên bảng

- GV chú ‎ HS: Từ nay về sau, khi nói hai đường thẳng mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là hai đường thẳng phân biệt

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động: 
Giải:

AB và AD có một điểm chung là A

AB và DC không có điểm chung

Thực hành 1: 
Giải:
[image: image64.jpg]



 

[image: image65.jpg]






Hoạt động 2: Tia

a. Mục tiêu: Nắm được cách biểu diễn tia, điểm thuộc ta, cách gọi tên tia

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV vẽ đường thẳng xy với tia Ox, Oy như Hình 3

- HS đọc thông tin khung kiến thức

- HS làm theo nhóm Vận dụng, đại diện báo cáo trên bảng

- Chú ý: Ở phần vận dụng này, HS đã được GV nhắc chuẩn bị ở tiết học trước

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	HS có thể trình chiếu các hình ảnh qua slide hoặc dán ảnh và trình bày bằng tờ A0


 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 1, 2

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 1: Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng                      

(B) Chỉ có 1 đường thẳng

(C) không có đường thẳng nào

Câu 2:
Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau
	Câu 1: B

Câu 2:

a) 
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- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 3, 4

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:

	Câu 3:
Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:
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Câu 4
Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:
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	Câu 3:

a) Không có giao điểm nào

b) Có hai giao điểm

c) Có 1 giao điểm

d) Có 3 giao điểm

Câu 4:

Các tia có gốc là M: tia MH, tia MF




 - GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 10/03/2024
Tiết: 29, 30
BÀI 4: ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

Sau khi kết thúc bài học, HS cần:

- Mô tả được định nghĩa đoạn thẳng

- Thực hiện được các thao tác đo và so sánh độ dài các đoạn thẳng

- Đo được độ dài đoạn thẳng và biết cách sử dụng các loại thước khác nhau

- Nêu được một số ứng dụng thực tiễn của độ dài đoạn thẳng

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1: Hướng dẫn học sinnh tìm hiểu về đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng

Tiết 2: Hướng dẫn học sinh so sánh đoạn thẳng và tìm hiểu một số dụng cụ đo độ dài.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: 
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GV cho HS quan sát hai bức tranh mở đầu của bài học (bức tranh 1 đoán độ dài của các đoạn thẳng AB và AC, bức tranh thứ hai tìm độ dài của chiếc bút chì nằm trên thước). HS có thể đưa ra các đáp án khác nhau. 

“Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về đường thẳng cắt nhau, đường thẳng song song và tia. Ở bài học này, chúng ta tiếp tục nghiên cứu một phần của đường thẳng được giới hạn bởi hai điểm: đoạn thẳng. Bài học của chúng ta ngày hôm nay có những nội dung về: đoạn thẳng, đo đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng, một số dụng cụ đo độ dài.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Đoạn thẳng
a. Mục tiêu: Định nghĩa đoạn thẳng 

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HĐ vẽ đoạn thẳng AB bằng cách yêu cầu các em chấm 2 điểm trên trang giấy, đặt thước sao cho 2 điểm A và B nằm trên mép của thước và dùng bút chì vạch một nét nối 2 điểm đó lại theo mép thước. 

- Từ đó GV yêu cầu HS nêu hiểu biết thế nào là đoạn thẳng AB 

- GV đưa hình ảnh của đường thẳng AB, tia AB, đoạn thẳng AB để HS phân biệt sự khác nhau giữa các đối tượng này

- HS lam Thực hành 1 theo hình thức cá nhân để xác định các đoạn thẳng trong hình vẽ

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Thực hành 1: 
Giải:
Các đoạn thẳng có trong hình: AB; BC; CD; DE; AC; AD; BD




Hoạt động 2: Độ dài đoạn thẳng

a. Mục tiêu: Xác định được số đo đoạn thẳng bằng thước

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS quan sát hình ảnh của đoạn thẳng AB đặt trên thước, đầu A trùng với vạch 0 trên thước đầu B trùng với vạch số 9 trên thước. Từ đó, GV giới thiệu đoạn thẳng AB có độ dài 9 cm

- GV giới thiệu cho HS độ dài đoạn thẳng được xác định dựa trên việc so sánh nó với đoạn thẳng có độ dài đơn vị. 

- GV cần lưu ý cho HS không phải lúc nào độ dài đoạn thẳng cũng là một số lần của các đoạn thẳng đơn vị, khi đó ta có thể lựa chọn một đoạn thẳng đơn vị nhỏ hơn chẳng hạn là 1mm

- Phần thực hành, GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân hoặc nhóm sử dụng thước để đo độ dài của các đoạn thẳng khác nhau từ hình vẽ cho đến độ dài của một số đồ vật thực tế theo các loại đơn vị khác nhau

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	


 Hoạt động 3: So sánh hai đoạn thẳng

a. Mục tiêu: Biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV gợi mở kiến thức theo HĐKP

- Cá nhân trả lời.

- GV tổ chức để HS khám phá ra rằng, để so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh độ dài của chúng

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động: 
Giải:
Để biết cây bút chì dài hơn cây bút mực bao nhiêu xăng-ti-mét, ta có thể dùng thước để đo và kiểm chứng

Thực hành 2: 
Giải:
- Học sinh dùng thước đo độ dài

- Các đoạn thẳng theo thứ tự độ dài từ bé đến lớn là: AG, GE, DC, ED, BC, AB




Hoạt động 4: Một số dụng cụ đo độ dài 

a. Mục tiêu: HS tìm hiểu một số dụng cụ đo độ dài

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu một số loại dụng cụ đo độ dài, đo khoảng cách trong thực tiễn

- GV yêu cầu HS gọi tên từng loại

- Với mỗi loại thước khác nhau dùng trong các tình huống thực tiễn nào

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Thực hành:
Giải: Các dụng cụ đó thường dùng trong trường hợp đo chiều cao, đo độ dài trong xây dựng..




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 1, 2, 3 SGK

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 1:
a) Cách đặt thước đo nào trong hình dưới đây sẽ cho biết chính xác độ dài chiếc bút chì?
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b) Cho hai đoạn thẳng AB và CD như hình bên
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- Đo độ dài hai đoạn thẳng trên

- Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng trên.

Câu 2: Em hãy vẽ bảng theo mẫu rồi cùng các bạn đo độ dài của bàn học để hoàn thiện bảng, sau đó đối chiếu với kích thước tiêu chuẩn
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Câu 3:
Em cùng các bạn hãy ước lượng chiều dài, chiều rộng và bề dày của cuốn sách giáo khoa Toán 6 tập hai với đơn vị đo xăng-ti-mét và mi-li-mét, sau đó dùng thước kẻ để kiểm tra lại kết quả đó.
	Câu 1:

a) Cách c) sẽ cho biết chính xác độ dài chiếc bút chì

b) HS dùng thước đo độ dài của hai đoạn thẳng trên

Cộng tổng độ dài của hai đoạn thẳng và đặt thước kẻ đoạn thẳng MN dài bằng tổng trên

Câu 2: HS thực hành đo và hoàn thành bảng
Câu 3:

· Ước lượng: Chiều dài: 30cm, chiều rộng 20 cm, độ dày 1cm

· HS đo và kiểm tra lại ước lượng của mình




- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 4: Tìm độ dài của tất cả các đoạn thẳng có trong hình bên, nếu như đơn vị đo là độ dài của đoạn thẳng

a) IJ                                           b) AB
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Câu 5: Cho biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời khoảng 150 000 000 km và khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng khoảng 384 000 km. Hỏi khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là bao nhiêu ki-lô-mét?
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	Câu 4:

a) Độ dài GH = 2 IJ

     Độ dài EF = 3 IJ

     Độ dài CD = 5IJ

     Độ dài AB = 6IJ 

b) Độ dài IJ = [image: image79.png]


 AB

    Độ dài GH = [image: image81.png]


 AB

    Độ dài EF = [image: image83.png]


 AB

    Độ dài CD = [image: image85.png]


 AB

Câu 5:
Khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là:

150 000 000 - 384 000 = 149 616 000 ( km)

Đáp số: 149 616 000 km




- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 12 tháng 03 năm 2024
Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 17/03/2024
Tiết: 31, 32
BÀI 5: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

- Sau khi kết thúc bài học, HS cần:

+ Nêu được thế nào là trung điểm của đoạn thẳng

+ Nêu được các cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

+ Kể được một số ứng dụng thực tiễn trung điểm của đoạn thẳng

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học; một số hình ảnh trong thực tiễn về trung điểm của đoạn thẳng, thước kẻ có chia vạch, sợi dây, tờ giấy trắng A4.
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập, một số tài liệu sách, tạp chí, các nội dung nói về trung điểm của đoạn thẳng theo các vấn đề liên quan tới các từ khóa của bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu trung điểm của đoạn thẳng và cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 2: Hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng vẽ trung điểm  của đoạn thẳng và vận dụng kiến thức làm bài tập.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
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GV trình bày vấn đề: GV cho Hs quan sát một số hình ảnh liên quan tới ứng dụng của trung điểm trong thực tế (chẳng hạn chiếc cân, việc kê các bàn). Yêu cầu HS phát hiện ra đặc điểm về cách đều của điểm nằm giữa hai điểm trong hình vẽ. 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Trung điểm của đoạn thẳng
a. Mục tiêu: Khái niệm trung điểm của đoạn thẳng

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức HĐKP. 1 HS đọc đề bài và vẽ hình 

- GV tổ chức cho HS trải nghiệm thông qua việc đo độ dài các đoạn AM, MB, AB, PN, NQ và PQ. Từ đó HS nhận ra đặc điểm có một điểm M nằm trên đoạn thẳng thỉa mãn: AM + MB = AB và AM = MB

- GV giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động: 
Giải:
- Độ dài đoạn thẳng NP bé hơn NQ

- Điểm M nằm chính giữa A và B, MA = MB. Điểm N không nằm chính giữa hai điểm P và Q


Hoạt động 2: Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

a. Mục tiêu: HS biết cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV nên để cho các nhóm HS thả luận tìm ra cách vẽ trung điểm của một đoạn thẳng

- GV tổng kết kết quả tìm được của HS, nếu các nhóm chưa tìm ra, GV lần lượt gợi ý thông qua độ dài của đoạn thẳng từ đầu mút tới trung điểm, (dùng giấy can, sợi dây) và lần lượt cho HS thực hành theo cách đó.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Thực hành 1: 
Giải:
I là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I nằm giữa hai điểm M và N.
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 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 1, 2, 3 SGK

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 1: Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng. 

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

(A) MA = MB

(B) M nằm giữa A,B và MA = MB

(C) M nằm giữa A và B

Câu 2: Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên.

a) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?
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Câu 3: Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9cm. Em hãy cùng các bạn trao đổi với nhau cách cắt thanh gỗ.
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	Câu 1: B
Câu 2:

a) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB, vì : C nằm giữa hai điểm A, B và AC = CB

b) Điểm D không  là trung điểm của đoạn thẳng AC, mặc dù AD = DC nhưng A, D, C không cùng nằm trên một đường thẳng

Câu 3: 

Cách cắt thanh gỗ: Dùng thước đo từ điểm 0 cm đặt ở đầu thanh gỗ đến điểm 9cm. Đánh dấu điểm đó và dùng dụng cụ cắt tại điểm vừa đánh dấu


- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 4, 5

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 4 : Cho hình vẽ bên:
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 a) Nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC

Câu 5: Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó

[image: image91.jpg]N




	Câu 4 :
 a) Cách vẽ trung điểm A: 

- Đo độ dài đoạn BC

- Đặt mép thước trùng với đoạn BC sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi đó điểm C trùng với vị trí bằng nửa độ dài BC. Đánh dấu điểm đó là A. Khi đó A là trung điểm của BC

b)  - Kéo dài đường thẳng BC về phía B

     - Đo độ dài AB, Đặt thước trùng với đoạn AB sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi đó điểm M nằm ở cùng phía với điểm B và BM có độ dài bằng với AB.

Nhận xét: AB = BM = AC

Câu 5: Dự đoán: O có thể là trung điểm của các cạnh: AC, DB. MN, KL

Để kiểm tra dự đoán, ta có thể dùng thước để đo


- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 24/03/2024
Tiết: 33, 34
BÀI 6: GÓC

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng
- Thấy được góc xuất hiện ở nhiều nơi trong cuộc sống

- Mô tả được góc, cạnh, đỉnh của góc và góc bẹt

- Tạo lập được góc, vẽ được các góc

- Xác đingh được điểm trong của góc

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: Chuẩn bị các hình ảnh về góc thường gặp trong cuộc sống, thước kẻ, compa có thể mở được khẩu độ là 180 độ, thước kẻ dài, thước đo độ, số tờ giấy màu (bằng với số nhóm từ 5-7 em của lớp), SGK, tài liệu dạy học
2. Đối với học sinh: Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về góc, nhận biết góc, các yếu tố của  góc

Tiết 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về góc bẹt, điểm trong góc.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: 
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GV trình chiếu 4 hỉnh ảnh lên bảng, hoặc HS có thể quan sát hình trong SGK. HS thảo luận theo nhóm các bức tranh từ đời sống cho đến các hình ảnh gần gũi với góc.

GV: Các bức tranh đó có điểm gì giống nhau

HS: Thảo luận và chia sẻ về đặc điểm giống nhau (Các hình đều gồm có hai cạnh và có một điểm chung.

GV: Các nhóm thảo luận để kể về một số hình ảnh trong thực tiễn có đặc điểm tương tự bốn hình nói trên

HS: Trình bày các hình ảnh trong thực tiễn chẳng hạn: Chiếc quạt nam, chiếc eke, hình ảnh của song sắt cửa sổ, quyển vở mở…

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Góc
a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm góc, đỉnh của góc, cạnh của góc

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đửaa hình vẽ hoặc vẽ hình 1 lên bảng để HS dễ quan sát

- HS đọc Ví dụ 1: GV phân tích các khái niệm qua VD1

- HS trả lời Thực hành 1 cá nhân

- GV chú y cách vẽ góc và cách kí hiệu 

- Thực hành 2: Gọi HS thực hiện, GV quan sát, giúp đỡ HS dưới lớp

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động 1: 
Giải:
Các hình trong hình 1 đều được tạo thành từ hai tia khác nhau, có chung một điểm làm gốc

Thực hành 1:
Giải:
- Góc đỉnh A: [image: image94.png]
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- Góc đỉnh B: [image: image98.png]ABC
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- Góc đỉnh C: [image: image102.png]ACB
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Thực hành 2: 
Giải:
- Cạnh của góc MON là: ON, OM, đỉnh là O

- Góc có hai cạnh AP, AQ là góc PAQ



Hoạt động 2: Cách vẽ góc

a. Mục tiêu: Hs biết cách vẽ góc

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Từ các đặc điểm của góc, GV yêu cầu HS phát hiện ra cách vẽ góc và từ đó thực hành cách vẽ góc vào vở

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Thực hành 3: 
Giải:
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Hoạt động 3: Góc bẹt

a. Mục tiêu: Nhận biết góc bẹt

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu 1 HS sử dụng chiếc compa (được GV chuẩn bị sẵn), mở hết cỡ khẩu độ của compa

- GV yêu cầu cả lớp nhận xét về các cạnh của compa

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Thực hành 4: 
Giải:
Hai góc COD và zOt bằng nhau và đều tạo thành đường thẳng với số đo góc là 180 độ




Hoạt động 4: Điểm trong của góc

a. Mục tiêu: Nắm được điểm nằm trong góc

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS đọc HĐKP2, 

- GV tổ chức cho Hs trải nghiệm về điểm trong của góc thông qua hoạt động trải nghiệm gấp mảnh giấy để tạo góc và chấm một điểm vào trong góc đó.

- HS phát hiện ra đặc điểm của điểm trong của góc bằng cách kẻ một đường thẳng bất kì cắt hai của góc thì điểm M luôn nằm giữa hai điểm đó. 

- GV cần lưu y cho HS khi hai tia của góc là hai tia không đối nhau chúng ta mới có điểm trong của góc

- GV dẫn vào khung kiến thức

- GV phân  tích ví dụ 3 để HS hiểu rõ kiến thức 

- Thực hành 5: GV cho 1 HS lên bảng làm, cả lớp kiểm tra

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động 2: tạo
Giải:
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Thực hành 5: 
Giải:
Điểm M trong hình sau là điểm trong của các góc: 
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 1, 2, 3

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 1: Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây (theo mẫu)
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Câu 2: An nói với Hằng, My và Yến:

"Hãy đánh dấu góc A trong hình bên".
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Hằng, My, Yến đưa ra kết quả tương ứng như sau:
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An rất ngạc nhiên vì các bạn có câu trả lời không giống nhau. Em hãy giải thích tại sao như vậy

Câu 3: Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc điểm sau:

a) Có 1 góc                  b) Có 2 góc

c) Có 3 góc                  d) Có 4 góc
	Bài làm:

Hình
Tên góc
Đỉnh
Cạnh
Kí hiệu góc
a)

Góc BPC

P

PB, PC
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b)

Góc EOF

O

OE, OF
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Góc EOG

O
OE, OG
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Góc GOF

O
OG, OF
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c)

Góc DAB

A

AD, AB
Góc DAC
A
AD, AC
Góc BAC
A
AB, AC
Góc ADC
D
DA, DC
Góc DCB
C
CD, CB
Góc DCA
C
CD, CA
Góc BCA
C
CB, CA
Góc ABC
B
BA, BC
Câu 2: Các bạn có câu trả lời không giống nhau vì các góc đó đều là góc đỉnh A nên chúng ta đều có thể gọi là góc A. Mỗi bạn hiểu một ý nên biểu thị góc không giống nhau

Câu 3: 
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- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 4

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: HS trả lời
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 26 tháng 3 năm 2024
Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 31/03/2024
Tiết: 35, 36, 37
BÀI 7: SỐ ĐO GÓC. CÁC GÓC ĐẶC BIỆT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

- Sử dụng được thước đo độ để đo góc

- Nêu được khi nào một góc là góc vuông, góc nhọn, góc tù

- Vẽ được góc theo số đo cho trước

- Kể được một số tình huống về số đo góc trong đời sống

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học, đồ dùng dạy học

2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu thước đo góc, số đo góc và cách đo góc

Tiết 2: Hướng dẫn học sinh thực hành đo góc, so sánh hai góc

Tiết 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về các góc đặc biệt.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: Gv chiếu góc xAy lên bảng. Yêu cầu HS dự đoán số đo góc. 

A: Tớ nghĩ góc xAy nhỏ hơn 900

B: Tớ nghĩ góc này 900

GV hỏi cả lớp 

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Thước đo góc 
a. Mục tiêu: HS biết cách sử dụng thước đo góc

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Gv cho HS cả lớp quan sát chiếc thước đo góc và giới thiệu cho HS cấu tạo của thước đo góc: các đặc điểm (vòng số bên trong, vòng số bên ngoài), tâm thước và cách sử dụng thước đo góc

- GV giới thiệu cho HS đơn vị đo góc là độ và kí hiệu của đơn vị này

- Để HS biết cách sử dụng thước đo góc, GV nên xuất phát từ một góc cụ thể xOy và thao tác các bước đo góc này để HS quan sát. Sau đó, GV cho mỗi HS đọc số đo góc từ các hình ảnh trong SGK. 

- GV yêu cầu mỗi HS thực hành cách sử dụng thước đo góc để đo các góc cho trước.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
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Hoạt động 2: Cách đo góc. Số đo góc 

a. Mục tiêu: HS biết cách đo góc và đọc số đo góc 

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tạo cơ hội cho HS khám phá cách vẽ góc theo số đo cho trước

- GV tổ chức theo hình thức trò chơi “vẽ góc theo số đo cho trước nhanh nhất”. 

- Cô giáo sẽ đưa ra cho mỗi nhóm (5-7 em) các số đo khác nhau. Yêu cầu các nhóm suy nghĩ cách vẽ góc theo số đo cho trước đó

- Các nhóm trình bày và các nhóm còn lại thực hiện kiểm tra sự chính xác về số đo theo yêu cầu của các góc vừa vẽ

- GV nhận xét và chính xác lại các bước vẽ một góc theo số đo cho trước của các nhóm trong các trường hợp khác nhau của các góc cụ thể đó

- GV yêu cầu mỗi HS hãy nghĩ về một số đo góc, sau đó thực hành vẽ góc theo số đo đó. Đổi chéo kết quả với các bạn để kiểm tra lại

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động 1: 
Giải: Số đo góc xOy:

[image: image138.jpg]



 

Thực hành 1:
Giải: HS tiến hành dùng thước đo 

Thực hành 2: 
Giải:
- Mỗi góc trong Hình 2 có số đo là:

a) 40∘                    b) 135∘
c) 90∘                    d) 180∘
- Số đo của các góc trong Hình 4: HS thực hành đo




 Hoạt động 3: So sánh hai góc

a. Mục tiêu: HS so sánh hai góc với nhau 

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu cách viết hai góc bằng nhau, góc nhỏ hơn, góc lớn hơn

- GV cho HS làm bài tập để vận dụng

Vẽ 2 góc aOb, góc tAb lần lượt với từng trường hợp: bằng nhau, nhỏ hơn, lớn hơn

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	


Hoạt động 4: Các góc đặc biệt

a. Mục tiêu: Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Gv yêu cầu HS nhận dạng các góc vuông, góc nhọn, góc tù ở các hình được vẽ trên bảng. Yêu cầu các em thực hiện đo các góc đó để so sánh các số đo của chúng với góc 900

- Từ đó, yêu cầu HS nhận xét về số đo của các góc vuông, góc nhọn, góc tù

- GV yêu cầu mỗi HS vẽ một góc nhọn, một góc tù, một góc vuông vào vở và chỉ ra các số đo tương ứng của chúng

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	Hoạt động 2: 
Giải:
a) Góc nBm = 90∘
b) Góc pCq < 90∘
c) Góc xAy > 90∘



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 1, 2, 3

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

	Câu 1: Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng bao nhiêu độ? Hãy đo để kiểm tra

Bây giờ hãy vẽ một hình vuông với cạnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn hình vuông đã vẽ. Hãy đo góc tạo bởi đường chéo và một cạnh hình vuông. Kết quả có thay đổi không?

Câu 2:
Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là bao nhiêu độ?

Câu 3: 
Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó, dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả đó.

[image: image139.jpg]



	Câu 1:
Góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng 45 độ

[image: image140.png]s





- Vẽ một hình vuông nhỏ hơn, kết quả vẫn không thay đổi

Câu 2: Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là:

· 9 giờ: 90∘
· 10 giờ: 50∘
· 6 giờ: 180∘
· 5 giờ: 150∘
Câu 3: 

Dự đoán: Góc xOy = 300, mAn =1200


- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Câu 4

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: HS trả lời
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
 Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 14/04/2024
Tiết: 38
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 8 (tt)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng
- Hệ thống hóa được các kiến thức của chương 8

- Nêu được các ví dụ cho các dạng bài tập cơ bản của chương

- Kết nối các kiến thức trong chương

- Vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các bài tập toán và các tình huống thực tiễn

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học, đồ dùng dạy học: Các phiếu học tập theo mẫu (BT1/Tr 96 SGK), thước đo chiều cao của HS, một số dụng cụ đo góc thường gặp.
2. Đối với học sinh: Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi bắt đầu bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: Ôn tập chương 8 (tt)
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Bài tập Phiếu học tập 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời.
1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

2. CÂU HỎI TỰ LUẬN

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập (Phiếu học tập)
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: (Phiếu học tập)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

PHIẾU HỌC TẬP

1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Trong hình vẽ. Kể tên các tia trùng nhau gốc A 

	A. Hai tia 
[image: image141.wmf]OA

 và 
[image: image142.wmf]AO

 

B. Hai tia 
[image: image143.wmf]AO

và 
[image: image144.wmf]OB


C. Hai tia 
[image: image145.wmf]AO

 và 
[image: image146.wmf]AB


D. Hai tia 
[image: image147.wmf]BA

 và 
[image: image148.wmf]AO


	[image: image149.emf]A B O




Câu 2. Trong hình vẽ sau có bao nhiêu đoạn thẳng ?

	A. 6

B. 7

C. 8

D. 9
	[image: image150.emf]M A

C

B

D




Câu 3. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:

A. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B

B. Điểm M cách đều hai điểm A và B

C. Điểm M nằm giữa và cách đều hai điểm A và B

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4. 

	Góc xOy có số đo là?

A. 50o

B. 130o

C. 180o

D. 0o
	[image: image151.jpg]





Câu 5. Trong hình vẽ. Chọn khẳng định sai

	A. Điểm 
[image: image152.wmf]A

 nằm trên đường thẳng 
[image: image153.wmf]AB

.

B. Điểm 
[image: image154.wmf]B

 nằm trên đường thẳng 
[image: image155.wmf]AB

.

C. 
[image: image156.wmf]AB

là một đường thẳng

D. 
[image: image157.wmf]AB

là một đoạn thẳng
	[image: image158.emf]A B




Câu 6. Xét các câu sau:

(I) Hai tia không chung gốc thì luôn luôn là hai tia phân biệt

(II) Hai tia không chung gốc thì có thể là hai tia trùng nhau

(III) Hai tia không chung gốc thì có thể là hai tia đối nhau

Câu đúng là

A. Chỉ (I). 
B. (I) và (II). 
C. (II) và (III). 
D. (I) và (III).

Câu 7. Trong hình vẽ, cho đoạn thẳng 
[image: image159.wmf]AB

 có độ dài 
[image: image160.wmf]5 

cm

. Đoạn thẳng 
[image: image161.wmf]BA

có độ dài bao nhiêu? Chọn khẳng định đúng

	A. 
[image: image162.wmf]3 

cm

.

B. 
[image: image163.wmf]2 

cm

.

C. 
[image: image164.wmf]4 

cm


D. 
[image: image165.wmf]5 

cm

.
	[image: image166.emf]A B




Câu 8. Cho 
[image: image167.wmf]M

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image168.wmf]AB

. Biết 
[image: image169.wmf]10 

ABcm

=

, khi đó độ dài đoạn thẳng 
[image: image170.wmf]MA

 là

A. 
[image: image171.wmf]5 

cm

. 

B. 
[image: image172.wmf]20 

cm

.

C. 
[image: image173.wmf]10 

cm

.

D. 
[image: image174.wmf]2,5 

cm

.

Câu 9. Trong hình vẽ, đoạn thẳng ON có độ dài bao nhiêu?

[image: image175.emf]2 3
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A. 
[image: image176.wmf]1 

cm
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B. 
[image: image177.wmf]3 

cm
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C. 
[image: image178.wmf]4 

cm

. 

D. 
[image: image179.wmf]5 

cm


Câu 10. Trong hình vẽ, góc tù được biểu diễn bởi:

[image: image180.emf]a)

[image: image181.emf]b)

[image: image182.emf]c)

[image: image183.emf]d)


A. Hình a);
B. Hình b); 
C. Hình c); 
D. Hình d).

2. Bài tập tự luận
Bài 1.

	Dựa vào vẽ và gọi tên:

a) Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng.
b) Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng.
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Bài 2. Cho hình vẽ và trả lời các câu hỏi.
[image: image185.jpg]



a) Đường thẳng 
[image: image186.wmf]m

 cắt những đoạn thẳng nào?

b) Đường thẳng 
[image: image187.wmf]m

 không cắt đoạn thẳng nào?

Bài 3. Quan sát hình vẽ bên và cho biết:

	a)Tên các góc có trong hình vẽ.

b)Có tất cả bao nhiêu góc.
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Bài 4. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây:

a)Vẽ 
[image: image189.wmf]·

mOn

 không phải là góc bẹt.

b)Vẽ 
[image: image190.wmf]·

xOy

 là góc nhọn có điểm 
[image: image191.wmf]A

 nằm trong góc đó.

c)Vẽ 
[image: image192.wmf]·

·

,

ABCABF

 sao cho điểm 
[image: image193.wmf]C

 nằm bên trong góc 
[image: image194.wmf]·

ABF

.
Ngày soạn: 21/04/2024
Tiết: 39
ÔN TẬP HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

- Trong bài ôn tập này, HS cần thực hiện được những công việc sau:

- Hệ thống hóa được các kiến thức của chương 8

- Nêu được các ví dụ cho các dạng bài tập cơ bản của chương

- Kết nối các kiến thức trong chương

- Vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các bài tập toán và các tình huống thực tiễn

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học, đồ dùng dạy học: Các phiếu học tập theo mẫu (BT1/Tr 96 SGK), thước đo chiều cao của HS, một số dụng cụ đo góc thường gặp.
2. Đối với học sinh: vở ghi, sgk, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: Ôn tập chương 8 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Bài tập SGK 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời

1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

2. CÂU HỎI TỰ LUẬN

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
	- CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (SGK)
	1. 
(1) – C    

2) - B  

3) - H         

(4) - G              

(5) - A             

(6) - E

2. 

(1) - D                   

(2) - G                   

(3) - E         

(4) - C                  

(5) - H                   

(6) - A

3. 
(1) - E          

(2) - G          

(3) - A      

(4) - H             

(5) - B            

(6) - C

4. 
a) Đường thẳng      

g) Đường thẳng

b) nằm giữa             

h) trung điểm

c) đường thẳng         

i) Góc

d) một điểm chung 

k) Góc tù

e) điểm chung



	BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 1: Vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Ba điểm A,B,C thẳng hàng; ba điểm M, N, P không thẳng hàng

b) Đoạn thẳng ABAB, trung điểm M của đoạn thẳng AB

c) Đường thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB

d)Góc xAy và điểm M nằm trong góc đó

Câu 2: Cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AC

a) Hãy tìm độ dài của AC, CB và AO nếu AB = 2cm

b) Hãy tìm độ dài của AB, AC và AO nếu CB = 3,4 cm

Câu 3: Trong hình vẽ dưới đây, hãy kể tên tất cả các góc. Dùng thước đo và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần
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	BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: 
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M





[image: image197.jpg]9





Câu 2:
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a) Nếu AB = 2cm thì AC = CB =2 : 2 = 1 (cm),  AO = 1: 2 = 0,5 (cm)

b) Nếu CB = 3,4cm thì AC = 3,4 cm; AB = 3,4 + 3,4 = 6,8 cm; AO = AC: 2 = 1,7 cm

Câu 3: 

Các góc có trong hình là: ABC, BAC, ACB, BAD, DAC, BDA, CDA

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần, ta có: CDA, BDA, BAD, BDA, ACB, DAC


- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

Xác nhận của tổ chuyên môn

Đại Thắng, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Lê Thị Thanh

Ngày soạn: 05/05/2024
Tiết:  40
BÀI 8: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng

- Mô tả được một số dụng cụ đo góc thường dùng, nêu được các thao tác khi sử dụng các dụng cụ đo góc đó

- Thực hiện được các bước vận dụng dụng cụ đo góc đơn giản trong đời sống

- Sử dụng được phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ được một số hình hình học cơ bản

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học, đồ dùng dạy học: Một số dụng cụ đo góc thường gặp trong thực tế (giáo kế) và một số cây cọc để cắm vị trí
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập, một số tranh ảnh về các dụng cụ đo góc khác và tìm hiểu về công dụng của chúng trong thực tế
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: Ở các bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về góc, các góc đặc biệt, cách đo góc. Hôm nay, chúng ta cùng thực hành và trải nghiệm đo góc trên mặt đất và sử dụng phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ các hình hình học cơ bản. 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Khám phá dụng cụ đo góc và thực hành đo góc trên mặt đất
a. Mục tiêu: GV giới thiệu cho HS cách sử dụng của các dụng cụ đo góc (giác kế) trong thực tế. Ở HĐ này GV cho HS nhìn trực tiếp giác kế, cũng như làm mẫu cho HS cách sử dụng giác kế này

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ đo góc cho các nhóm, các nhóm thực hiện, báo cáo kết quả

+ HS sưu tầm một số tranh ảnh về các dụng cụ đo góc khác 

+ GV giới thiệu một số dụng cụ đo góc (giác kế) gồm cấu tạo và cách sử dụng

+ GV chia lớp thành các nhóm theo các tổ và thực hành sử dụng giác kế để xác định góc nhìn từ vị trí đang đứng đến hai vị trí trên sân trường 

- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thực hành đo góc bằng giác kế và thảo luận về kết quả thực hiện.

- Các nhóm quan sát và thảo luận về câu trả lời của các bạn 

- GV xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể cho mỗi hoạt động:

+ Nhiệm vụ từng cá nhân,  của từng nhóm, phối hợp giữa các cá nhân và giữa các nhóm

+ Thứ tự các hoạt động của cá nhân và nhóm

+ Dự kiến kết quả cụ thể cần đạt  được của cá nhân và của nhóm

+ Cách quan sát, ghi chép, sử dụng thiết bị ghi hình,...để đánh giá được quá trình hoạt động của từng cá nhân và nhóm

+ Dự kiến các tình huống sư phạm và phương án xử lí trong quá trình hoạt động

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức đánh giá kết quả hoạt động  

+ GV yêu cầu cá nhân HS và nhóm tự nhận xét quá trình hoạt động, kết quả hoạt động, đề xuất các bài học kinh nghiệm

+ Các cá nhân và nhóm nhận xét chéo nhóm

+ GV kết luận
	- Các nhóm HS tự tìm hiểu về cách sử dụng và phạm vi sử dụng các loại dụng cụ này 

- Báo cáo kết quả trước lớp


Hoạt động 2: Sử dụng phần mềm GepGeobra Classic 5 để vẽ các hình hình học cơ bản

a. Mục tiêu: Biết vẽ điểm, đường thẳng, tia. Biết vẽ và tìm độ dài đoạn thẳng.
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Gv vừa giới thiệu vừa thực hành các phím trên các hộp chức năng để vẽ điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng và đa giác như phần trình bày trong SGK trang 94

- GV yêu cầu các nhóm HS thực hành theo: vẽ điểm, đặt tên điểm, vẽ đoạn thẳng, đặt tên đoạn thẳng, vẽ tia,…trên máy tính

- Các nhóm HS thực hành theo các thao tác của thầy/cô giáo và các thành viên của các nhóm lần lượt thực hành theo.

- GV giới thiệu cho HS công cụ để đo độ dài đoạn thẳng AB như trong SGK trang 81

- Các nhóm tự thực hành và báo cáo kết quả đo khoảng cách đoạn thẳng AB đã vẽ

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS trả lời câu hỏi. 

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	HS thực hành trên máy tính


 C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

Ngày soạn: 12/05/2024
ÔN TẬP 
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kĩ năng
- Hệ thống hóa được các kiến thức đã học
- Nêu được các ví dụ cho các dạng bài tập cơ bản

- Vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các bài tập toán và các tình huống thực tiễn

2. Năng lực

- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
- Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học

3. Phẩm chất

Rèn luyện thói quen tự học, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng hứng thú học tập cho HS.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: SGK, tài liệu dạy học, đồ dùng dạy học: Các phiếu học tập, thước đo, một số dụng cụ đo góc thường gặp.
2. Đối với học sinh: Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1. Hướng dẫn học sinh ôn tập dạng 1, 2, 3.

Tiết  2. Hướng dẫn học sinh ôn tập tiếp dạng 3, 4.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi bắt đầu bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
GV trình bày vấn đề: Ôn tập cuối năm
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Bài tập Phiếu học tập 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời.
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập (Phiếu học tập)
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: (Phiếu học tập)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp    đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	 

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học 
	Kiểm tra viết 
	Thang đo, bảng kiểm 
	 

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,…
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	 


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)

PHIẾU HỌC TẬP

Dạng 1: Điểm và đường thẳng.

Câu 1. Xét các câu:
(I) Để đặt tên cho một điểm ta dùng một chữ cái thường.

(II) Để đặt tên cho một điểm ta dùng một chữ cái in hoa.

(III) Để đặt tên cho một đường thẳng ta dùng một chữ cái in hoa.

(IV) Để đặt tên cho một đường thẳng ta dùng một chữ cái thường.

Số câu đúng là:

A. 
[image: image199.wmf]1

.


B.
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. 


C.
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. 

D. 
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.

Câu 2. Xét các câu sau:

(I) Để đặt tên cho một đường thẳng ta dùng hai chữ cái in hoa. 

(II) Để đặt tên cho một đường thẳng ta dùng hai chữ cái thường

(III) Để đặt tên cho một đường thẳng ta dùng một chữ cái thường

Câu đúng là:

A. Chỉ (I). 
B. Chỉ (II). 
C. Chỉ (III). 
D. Cả B, C đúng.
Câu 3. Trong hình vẽ. Câu nào dưới đây sai?

	A. Điểm 
[image: image203.wmf]Ma

Î

 và 
[image: image204.wmf]Mb

Ï


B. Điểm 
[image: image205.wmf]Nb

Î

 và 
[image: image206.wmf]Na

Ï


C. Điểm 
[image: image207.wmf]Oa

Î

 và 
[image: image208.wmf]Ob

Î


D. Điểm 
[image: image209.wmf]Oa

Î

 và 
[image: image210.wmf]Ob

Ï


	[image: image211.emf]b

a

O

M

N




Câu 4. Câu nào dưới đây đúng?

A. Nếu 
[image: image212.wmf];;

AmBmCm

ÏÏÏ

 thì 
[image: image213.wmf], , 

ABC

 không thẳng hàng.

B. Nếu 
[image: image214.wmf];;

AmBmCm

ÎÎÏ

 thì 
[image: image215.wmf], , 

ABC

 không thẳng hàng.

C. Nếu 
[image: image216.wmf];;

AmBmCm

ÎÎÏ

 thì 
[image: image217.wmf], , 

ABC

 thẳng hàng.

D. Nếu 
[image: image218.wmf];;

AaBbCc

ÎÎÎ

 thì 
[image: image219.wmf], , 

ABC

 không thẳng hàng.

Câu 5. Trên đường thẳng 
[image: image220.wmf]a

 lấy ba điểm. Trong ba điểm đó:

A. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

B. Cả ba điểm mà mỗi điểm đều nằm giữa hai điểm còn lại
.

C. Có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

D. Cả ba câu trên đều đúng.

Dạng 2: Tia và đoạn thẳng
Câu 6. Trong hình vẽ. Chọn khẳng định sai

	A. Điểm 
[image: image221.wmf]A

 nằm trên đường thẳng 
[image: image222.wmf]AB

.

B. Điểm 
[image: image223.wmf]B

 nằm trên đường thẳng 
[image: image224.wmf]AB

.

C. 
[image: image225.wmf]AB

là một đường thẳng

D. 
[image: image226.wmf]AB

là một đoạn thẳng
	[image: image227.emf]A B




Câu 7. Trong hình vẽ. Chọn khẳng định đúng

[image: image228.emf]A B O


A. Hai tia 
[image: image229.wmf]OA

 và 
[image: image230.wmf]OB

đối nhau. 
B. Hai tia 
[image: image231.wmf]AO

và 
[image: image232.wmf]OB

đối nhau.

C. Hai tia 
[image: image233.wmf]OA

 và 
[image: image234.wmf]BO

 đối nhau. 
D. Hai tia 
[image: image235.wmf]BA

 và 
[image: image236.wmf]OB

đối nhau.

Câu 8. Trong hình vẽ. Chọn khẳng định đúng 

[image: image237.emf]A B O


A. Trong hình có 
[image: image238.wmf]2

 đoạn thẳng. B. Trong hình có 
[image: image239.wmf]3

 đoạn thẳng.

C. Trong hình có 
[image: image240.wmf]1

 đoạn thẳng. D. Trong hình không có đoạn thẳng nào.
Câu 9. Trong hình vẽ. Kể tên các tia trùng nhau gốc A

[image: image241.emf]A B O


A. Hai tia 
[image: image242.wmf]OA

 và 
[image: image243.wmf]AO

. 
B. Hai tia 
[image: image244.wmf]AO

và 
[image: image245.wmf]OB

.

C. Hai tia 
[image: image246.wmf]AO

 và 
[image: image247.wmf]AB

. 
D. Hai tia 
[image: image248.wmf]BA

 và 
[image: image249.wmf]AO

.

Câu 10. Trong hình vẽ. Trong hình vẽ sau có bao nhiêu đoạn thẳng :

	A. 
[image: image250.wmf]6

.

B. 
[image: image251.wmf]7

.

C. 
[image: image252.wmf]8

.

D. 
[image: image253.wmf]9

.
	[image: image254.emf]M A

C

B

D




Dạng 3: Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.

Câu 11. Trong hình vẽ, cho đoạn thẳng 
[image: image255.wmf]AB

 có độ dài 
[image: image256.wmf]5 

cm

. Đoạn thẳng 
[image: image257.wmf]BA

có độ dài bao nhiêu? Chọn khẳng định đúng

	A. 
[image: image258.wmf]3 

cm

.

B. 
[image: image259.wmf]2 

cm

.

C. 
[image: image260.wmf]4 

cm


D. 
[image: image261.wmf]5 

cm

.
	[image: image262.emf]A B




Câu 12. Cho hình vẽ

[image: image263.emf]2

3 2

A

B C D


Tìm khẳng định sai

A. 
[image: image264.wmf]ABCD

=


B. 
[image: image265.wmf]ACBD

=

 
C. 
[image: image266.wmf]ABBC

=

 
D. 
[image: image267.wmf]C

nằm giữa 
[image: image268.wmf]A

,
[image: image269.wmf]D


Câu 13. Điểm 
[image: image270.wmf]M

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image271.wmf]AB

 khi:

A. Điểm 
[image: image272.wmf]M

 nằm giữa 
[image: image273.wmf],

AB

.
B. 
[image: image274.wmf]MAMB

=

.

C. 
[image: image275.wmf]MBAB

=

.
D. Điểm 
[image: image276.wmf]M

 nằm giữa 
[image: image277.wmf],

AB

 và 
[image: image278.wmf]MAMB

=


Câu 14. Cho 
[image: image279.wmf]M

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image280.wmf]AB

. Biết 
[image: image281.wmf]10 

ABcm

=

, khi đó độ dài đoạn thẳng 
[image: image282.wmf]MA

 là

A. 
[image: image283.wmf]5 

cm

. 

B. 
[image: image284.wmf]20 

cm

.

C. 
[image: image285.wmf]10 

cm

.

D. 
[image: image286.wmf]2,5 

cm

.

Câu 15. Chiều dài cuốn sách toán 6 tập 2 là

A. 
[image: image287.wmf]25 

m

. 

B. 
[image: image288.wmf]20 

mm

.



C. 
[image: image289.wmf]25 

cm

.

D.Một đáp án khác

Câu 16. Cho hai tia đối nhau 
[image: image290.wmf]AB

 và 
[image: image291.wmf]AC

. Biết độ dài đoạn thẳng 
[image: image292.wmf]5

ABcm

=

, 
[image: image293.wmf]4

ACcm

=

. Hãy vẽ hình, dùng thước đo xem 
[image: image294.wmf]BC

 dài bao nhiêu? Chọn khẳng định đúng. 

A.
[image: image295.wmf]1 

cm

 .

B.
[image: image296.wmf]9 

cm

 .

C.
[image: image297.wmf]4 

cm

 .

D. 
[image: image298.wmf]5 

cm


Câu 17. Cho đoạn thẳng 
[image: image299.wmf]8

ABcm

=

. Điểm 
[image: image300.wmf]C

 nằm giữa hai điểm 
[image: image301.wmf]A

 và 
[image: image302.wmf]B

. Tính độ dài đoạn thẳng 
[image: image303.wmf]AC

 nếu 
[image: image304.wmf]3

CBcm

=

:

A. 
[image: image305.wmf]1 

cm

. 

B. 
[image: image306.wmf]3 

cm

. 

C. 
[image: image307.wmf]4 

cm

. 

D. 
[image: image308.wmf]5 

cm


Câu 18. Trong hình vẽ, đoạn thẳng 
[image: image309.wmf]AB

 có độ dài bao nhiêu nếu 
[image: image310.wmf]3

AMcm

=

?

[image: image311.emf]M B

A


A. 
[image: image312.wmf]3 

cm

. 

B. 
[image: image313.wmf]6 

cm

. 

C. 
[image: image314.wmf]4 

cm

. 

D. 
[image: image315.wmf]5 

cm


Câu 19. Trong hình vẽ, đoạn thẳng ON có độ dài bao nhiêu?

[image: image316.emf]2 3

x

O

M N


A. 
[image: image317.wmf]1 

cm

. 

B. 
[image: image318.wmf]3 

cm

. 

C. 
[image: image319.wmf]4 

cm

. 

D. 
[image: image320.wmf]5 

cm


Câu 20. Cho đoạn thẳng 
[image: image321.wmf]AB

 có 
[image: image322.wmf]M

là trung điểm của 
[image: image323.wmf]AB

. Biết 
[image: image324.wmf]5 

AMcm

=

, khi đó độ dài 
[image: image325.wmf]AB

 là

A. 
[image: image326.wmf]5 

cm

. 

B. 
[image: image327.wmf]10 

cm

.

C. 
[image: image328.wmf]2,5 

cm

.
D. 
[image: image329.wmf]20 

cm

.

Câu 21. Cho điểm 
[image: image330.wmf]C

 nằm giữa hai điểm 
[image: image331.wmf]A

 và 
[image: image332.wmf]B

. Biết 
[image: image333.wmf]4,1

ABCB

==

. Số đo của đoạn thẳng 
[image: image334.wmf]AC

 là:

A. 
[image: image335.wmf]3.

 
B. 
[image: image336.wmf]2.

 

C. 
[image: image337.wmf]1.

 

D. Một kết quả khác.
Câu 22. Cho đoạn thẳng 
[image: image338.wmf]4,5 

ABcm

=

 và điểm 
[image: image339.wmf]C

 nằm giữa hai điểm 
[image: image340.wmf],

AB

. Biết 
[image: image341.wmf]2

3

ACCB

=

. Độ dài đoạn thẳng 
[image: image342.wmf]AC

 là:

A. 
[image: image343.wmf]1 

cm

. 

B. 
[image: image344.wmf]1,5 

cm

. 

C. 
[image: image345.wmf]1,8 

cm

. 
D. 
[image: image346.wmf]2 

cm


Câu 23. Cho đoạn thẳng 
[image: image347.wmf]6

ABcm

=

. Lấy các điểm 
[image: image348.wmf]I

 và 
[image: image349.wmf]K

 trên đoạn thẳng này sao cho 
[image: image350.wmf]2

AIcm

=

, 
[image: image351.wmf]1

BKcm

=

. Tính độ dài 
[image: image352.wmf]IK

. 

[image: image353.emf]2

1

6

A

B I

K


A. 
[image: image354.wmf]1 

cm

. 

B. 
[image: image355.wmf]2 

cm

. 

C. 
[image: image356.wmf]3 

cm

. 

D. 
[image: image357.wmf]4 

cm


Câu 24. Trên tia 
[image: image358.wmf]Ox

 lấy điểm 
[image: image359.wmf]M

và 
[image: image360.wmf]N

 sao cho 
[image: image361.wmf]2 

OMcm

=

, 
[image: image362.wmf]5 

ONcm

=

. Hiệu 
[image: image363.wmf]MNOM

-

 bằng:

A. 
[image: image364.wmf]3 

cm

. 

B. 
[image: image365.wmf]2 

cm

. 

C. 
[image: image366.wmf]1 

cm

. 

D. Một kết quả khác.

Câu 25. Cho điểm 
[image: image367.wmf]M

 nằm giữa 
[image: image368.wmf],

AB

. Biết 
[image: image369.wmf]7

AB

=

cm, 
[image: image370.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image371.wmf]AM

, 
[image: image372.wmf]K

 là trung điểm của 
[image: image373.wmf]MB

. Độ dài của đoạn thẳng 
[image: image374.wmf]IK

 là:

A. 
[image: image375.wmf]3,5 

cm

. 
B. Nhỏ hơn 
[image: image376.wmf]3 

cm

. 
C. Lớn hơn 
[image: image377.wmf]4 

cm

. 
D. Không xác định được.

Dạng 4: Góc.

Câu 26.  Trong các câu sau, câu nào đúng? 

A. Góc là hình gồm hai đường thẳng cắt nhau;

B. Góc là hình gồm hai đoạn thẳng;

C. Góc là hình gồm hai tia chung gốc;

D. Góc là hình gồm hai tia. 

Câu 27. Chọn câu trả lời sai :

A. Góc vuông  là góc có số đo bằng 
[image: image378.wmf]90

o

.

B. Góc có số đo lớn hơn 
[image: image379.wmf]0

o

 và nhỏ hơn 
[image: image380.wmf]90

o

 là góc nhọn .

C. Góc tù là góc có số đo lớn nhơn 
[image: image381.wmf]90

o

 và nhỏ hơn 
[image: image382.wmf]180

o

 .

D. Góc có số đo nhỏ hơn 
[image: image383.wmf]180

o

 là góc tù. 

Câu 28. Chọn phát biểu đúng : 

A. Góc có số đo 
[image: image384.wmf]120

o

 là góc vuông..

B. Góc có số đo 
[image: image385.wmf]80

o

là góc tù .

C. Góc  có số đo 
[image: image386.wmf]100

o

là góc nhọn .

D. Góc có số đo 
[image: image387.wmf]170

o

 là góc tù. 

Câu 29. Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia

A. Chung gốc. 
B. Phân biệt.
C. Đối nhau. 
D. Trùng nhau.

Câu 30. Trong hình vẽ, góc tù được biểu diễn bởi:

[image: image388.emf]a)

[image: image389.emf]b)

[image: image390.emf]c)

[image: image391.emf]d)


A. Hình a);
B. Hình b); 
C. Hình c); 
D. Hình d).

Câu 31. Cách viết kí hiệu góc trong hình vẽ là:

[image: image392.emf]N

M

O


A. 
[image: image393.wmf]·

MON

. 

B. 
[image: image394.wmf]·

OMN

.
C. 
[image: image395.wmf]·

ONM

.

D. 
[image: image396.wmf]·

MNO

.

Câu 32. Ba tia 
[image: image397.wmf],,

OxOyOz

 phân biệt tạo thành mấy góc?

	A. 
[image: image398.wmf]1

.
B. 
[image: image399.wmf]2

.

C. 
[image: image400.wmf]3

.

D. 
[image: image401.wmf]4

.
	[image: image402.emf]z

y

x

O




Câu 33. Trong các sắp xếp sau, sắp xếp nào đúng?

A. góc bẹt < góc nhọn < góc tù < góc vuông;

B. góc nhọn < góc vuông < góc tù < góc bẹt.

C. góc vuông < góc nhọn < góc bẹt < góc tù.

D. góc vuông < góc tù < góc bẹt < góc nhọn. 

Câu 34. Chọn đáp án đúng. Cho hình vẽ sau:

[image: image403.emf]N

M

O


A. góc 
[image: image404.wmf]·

MON

 có cạnh là hai tia 
[image: image405.wmf],

OMON

.

B. góc 
[image: image406.wmf]·

MON

 có cạnh là hai tia 
[image: image407.wmf],

MONO

.

C. góc  
[image: image408.wmf]·

MON

 có cạnh là hai tia 
[image: image409.wmf],

MOON

 .

D. góc  
[image: image410.wmf]·

MON

 có cạnh là hai tia 
[image: image411.wmf],

OMNO

 .

Câu 35. Xét các khẳng định sau:

(I) Góc vuông là góc có số đo bằng 
[image: image412.wmf]90;

o


(II) Góc tù là góc có số đo lớn nhơn 
[image: image413.wmf]90

o

 và nhỏ hơn 
[image: image414.wmf]180

o

 .

Trong các phương án sau, phương án nào đúng?

A. (I) và (II) đều đúng; 
B. (I) và (II) đều sai;

C. (I) sai, (II) đúng;
D. (I) đúng, (II) sai.

Câu 36. Số góc trong hình là 

[image: image415.emf]M

N

B

A

O


A. 4; 

B. 5; 

C. 6; 

D. 7.

Câu 37. Số góc do ba đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo ra là

A. 18. 

B. 15 . 

C. 2.

D. 6 .

Câu 38. Lúc 
[image: image416.wmf]4

 giờ đúng thì kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành:

A. Một góc bẹt; 
B. Một góc vuông; 

C. Một góc tù; 
D. Một góc nhọn.

Câu 39. Trong hình vẽ có

	A. 4 góc bẹt và 4 góc không phải góc bẹt;

B. 4 góc bẹt và 2 góc không phải góc bẹt;

C. 2 góc bẹt và 2 góc không phải góc bẹt; 
D. 2 góc bẹt và 4 góc không phải góc bẹt. 
	[image: image417.emf]O

A

B

C

D




Câu 40. Số đo của góc tạo thành giữa kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ đúng bằng:

A. 
[image: image418.wmf]150

o

. 

B. 
[image: image419.wmf]120

o

. 

C. 
[image: image420.wmf]210

o

. 

D. 
[image: image421.wmf]30

o

.

[image: image422.png]


[image: image423.wmf]Þ
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